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542 1 11A4 Đàm Thị Lương Chi 10/10/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0388578904

543 2 11A4 Khổng Mạnh Cường 23/01/2005 Nam Nam Định Kinh 0945792998

544 3 11A4 Mạc Thị Ngọc Diễm 08/12/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0988021428

545 4 11A4 Lữ Văn Dương 24/02/2005 Nam Đắk Nông Thái 0987688781

546 5 11A4 Hoàng Văn Đội 06/05/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0357221036

547 6 11A4 Nguyễn Trà Giang 16/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0976489776

548 7 11A4 Phùng Thị Hằng 22/12/2005 Nữ Đắk Nông Dao 0372655033

549 8 11A4 Hoàng Nam Hiên 04/05/2005 Nữ Đắk Lăk Nùng 0393937535

550 9 11A4 Phạm Thị Thu Hiền 23/02/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0971874142

551 10 11A4 Dương Đức Hiếu 05/10/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0889532377

552 11 11A4 Phạm Đức Hòa 25/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0915409237

553 12 11A4 Hoàng Tuấn Huy 01/01/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0379847445

554 13 11A4 Trần Văn Hưng 12/05/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0392828547

555 14 11A4 Nguyễn Thị Ngọc Lan 27/04/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0974502930

556 15 11A4 Đặng Thị Liều 05/04/2004 Nữ Đắk Nông Dao 0971756482

557 16 11A4 Bùi Lê Diệu Linh 04/10/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0978639996

558 17 11A4 Nguyễn Thị Cẩm Ly 26/04/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0342658282

559 18 11A4 Chu Thị Trúc Mai 22/07/2005 Nữ Đắk Lăk Kinh 0946556585

560 19 11A4 Phan Duy Mạnh 29/10/2005 Nam Hải Dương Kinh 0394117580

561 20 11A4 Nguyễn Thị Trà My 28/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0917167315

562 21 11A4 Lê Thị Thủy Ngân 23/03/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0978548969

563 22 11A4 Bùi Thị Ánh Ngọc 16/08/2005 Nữ Nam Định Kinh 0364595278

564 23 11A4 Hoàng Văn Ngọc 09/07/2004 Nam Cao Bằng Nùng 0969690489

565 24 11A4 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 22/08/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0987087039

566 25 11A4 Nguyễn Anh Nhật 30/08/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0397067961

567 26 11A4 Nguyễn Đức Nhật 08/11/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0358335658

568 27 11A4 Trần Hoàng Quỳnh Như 19/05/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0947190505

569 28 11A4 Lương Thị Ánh Phương 10/06/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0976430794

570 29 11A4 Nguyễn Xuân Quang 19/03/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0944564082

571 30 11A4 Nông Văn Quyến 30/09/2005 Nam Đắk Nông Tày 0398293051

572 31 11A4 Nông Sầm Tâm 28/11/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0975284007

573 32 11A4 Đàm Văn Tiến 30/07/2005 Nam Đắk Nông Tày 0963331488

574 33 11A4 Bùi Đức Toàn 14/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0346878048

575 34 11A4 Phan Trọng Trường 06/04/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0975557294

576 35 11A4 Vi Trí Tùng 16/08/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0329866290

577 36 11A4 Đặng Tiến Văn 13/10/2004 Nam Đắk Nông Dao 0334220561

578 37 11A4 Nông Thế Vũ 06/08/2005 Nam Đắk Nông Tày 0974387936
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